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	Lượt
	Ngày
	Sân
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội

	I
	10/7
	PVF
	16h00
	T1
	PVF
	-
	Phú Thọ

	
	
	Hoàng Mai
	15h30
	T2
	Phù Đổng
	-
	Nam Định

	
	
	Lâm Đồng
	15h00
	T3
	Lâm Đồng
	-
	Trẻ SHB Đ.Nẵng

	
	
	
	
	
	Kon Tum
	-
	Nghỉ

	II
	14/7
	Thiên Trường
	15h30
	T4
	Nam Định
	-
	PVF

	
	
	Việt Trì
	16h00
	T5
	Phú Thọ
	-
	Phù Đổng

	
	
	Hòa Xuân
	16h00
	T6
	Trẻ SHB Đ.Nẵng
	-
	Kon Tum

	
	
	
	
	
	Lâm Đồng
	-
	Nghỉ

	III
	18/7
	Thiên Trường
	15h30
	T7
	Nam Định
	-
	Phú Thọ

	
	
	PVF
	16h00
	T8
	PVF
	-
	Phù Đổng

	
	
	Kon Tum
	16h00
	T9
	Kon Tum
	-
	Lâm Đồng

	
	
	
	
	
	Trẻ SHB Đ.Nẵng
	-
	Nghỉ

	IV
	22/7
	Kon Tum
	16h00
	T10
	Kon Tum
	-
	PVF

	
	
	Hòa Xuân
	16h00
	T11
	Trẻ SHB Đ.Nẵng
	-
	Nam Định

	
	
	Lâm Đồng
	15h00
	T12
	Lâm Đồng
	-
	Phù Đổng

	
	
	
	
	
	Phú Thọ
	-
	Nghỉ

	V
	26/7
	Hòa Xuân
	16h00
	T13
	Trẻ SHB Đ.Nẵng
	-
	Phú Thọ

	
	
	Lâm Đồng
	15h00
	T14
	Lâm Đồng
	-
	PVF

	
	
	Kon Tum
	16h00
	T15
	Kon Tum
	-
	Phù Đổng

	
	
	
	
	
	Nam Định
	-
	Nghỉ

	VI
	30/7
	Kon Tum
	16h00
	T16
	Kon Tum
	-
	Phú Thọ

	
	
	Hòa Xuân
	16h00
	T17
	Trẻ SHB Đ.Nẵng
	-
	Phù Đổng

	
	
	Lâm Đồng
	15h00
	T18
	Lâm Đồng
	-
	Nam Định

	
	
	
	
	
	PVF
	-
	Nghỉ

	VII
	03/8
	Lâm Đồng
	15h00
	T19
	Lâm Đồng
	-
	Phú Thọ

	
	
	Hòa Xuân
	16h00
	T20
	Trẻ SHB Đ.Nẵng
	-
	PVF

	
	
	Kon Tum
	16h00
	T21
	Kon Tum
	-
	Nam Định

	
	
	
	
	
	Phù Đổng
	-
	Nghỉ
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	Lượt
	Ngày
	Sân
	Giờ
	MT
	Đội
	-
	Đội

	XIII
	15/8
	Việt Trì
	16h00
	T22
	Phú Thọ
	-
	PVF

	
	
	Thiên Trường
	15h30
	T23
	Nam Định
	-
	Phù Đổng

	
	
	Hòa Xuân
	16h00
	T24
	Trẻ SHB Đ.Nẵng
	-
	Lâm Đồng

	
	
	
	
	
	Kon Tum 
	-
	Nghỉ

	IX
	19/8
	PVF
	16h00
	T25
	PVF
	-
	Nam Định

	
	
	Hoàng Mai
	15h30
	T26
	Phù Đổng
	-
	Phú Thọ

	
	
	Kon Tum
	16h00
	T27
	Kon Tum
	-
	Trẻ SHB Đ.Nẵng

	
	
	
	
	
	Lâm Đồng
	-
	Nghỉ

	X
	23/8
	Việt Trì
	16h00
	T28
	Phú Thọ
	-
	Nam Định

	
	
	Hoàng Mai
	15h30
	T29
	Phù Đổng
	-
	PVF

	
	
	Lâm Đồng
	15h00
	T30
	Lâm Đồng
	-
	Kon Tum

	
	
	
	
	
	Trẻ SHB Đ.Nẵng
	-
	Nghỉ 

	XI
	27/8
	PVF
	16h00
	T31
	PVF
	-
	Kon Tum

	
	
	Thiên Trường
	15h30
	T32
	Nam Định
	-
	Trẻ SHB Đ.Nẵng

	
	
	Hoàng Mai
	15h30
	T33
	Phù Đổng
	-
	Lâm Đồng

	
	
	
	
	
	Phú Thọ
	-
	Nghỉ 

	XII
	31/8
	Việt Trì
	16h00
	T34
	Phú Thọ
	-
	Trẻ SHB Đ.Nẵng

	
	
	PVF
	16h00
	T35
	PVF
	-
	Lâm Đồng

	
	
	Hoàng Mai
	15h30
	T36
	Phù Đổng
	-
	Kon Tum

	
	
	
	
	
	Nam Định
	-
	Nghỉ

	XIII
	04/9
	Việt Trì
	16h00
	T37
	Phú Thọ
	-
	Kon Tum

	
	
	Hoàng Mai
	15h30
	T38
	Phù Đổng
	-
	Trẻ SHB Đ.Nẵng

	
	
	Thiên Trường
	15h30
	T39
	Nam Định
	-
	Lâm Đồng

	
	
	
	
	
	PVF
	-
	Nghỉ 

	XIV
	08/9
	Việt Trì
	16h00
	T40
	Phú Thọ
	-
	Lâm Đồng

	
	
	PVF
	16h00
	T41
	PVF
	-
	Trẻ SHB Đ.Nẵng

	
	
	Thiên Trường
	15h30
	T42
	Nam Định
	-
	Kon Tum

	
	
	
	
	
	Phù Đổng
	-
	Nghỉ 




